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Giá rao bán Giá rao thuê MĐQT BĐS Bán MĐQT BĐS Thuê

Mức độ quan tâm đang trên đà phục hồi sau khi 
chạm đáy năm 2023, giá rao bán vẫn liên tục tăng
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

MĐQT và biến động giá bán/giá thuê theo BĐS bán và BĐS thuê cả nước
MĐQT – Mức độ quan tâm

MĐQT BĐS Bán Chạm đáy Phục hồi



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3F

2023 2024

Chung cư Đất Nhà riêng Nhà mặt phố Biệt thự

Thị trường đã có những dấu hiệu quan tâm tích cực ở 
tất cả các phân khúc tại 2 thành phố lớn

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

MĐQT các loại hình tại Hà Nội
Index, Ước tính Q3/24 so với Q1/23

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3F

2023 2024

Chung cư Đất Nhà riêng Nhà phố Biệt thự

+30%

+29%

+102%

+15%

+19%

MĐQT các loại hình tại Hồ Chí Minh
Index, Ước tính Q3/24 so với Q1/23

+40%

+29%

+34%

+21%

+16%



Tuy nhiên, giá BĐS lại cho thấy mức tăng trưởng
vượt trội ở Hà Nội so với TP.HCM
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Nguồn: Batdongsan.com.vn tổng hợp

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3F

2023 2024

Chung cư Đất Nhà riêng Nhà mặt phố Biệt thự

Biến động giá rao bán các loại hình tại Hà Nội
Triệu/m2, Ước tính Q3/24 so với Q1/23

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3F

2023 2024

Chung cư Đất Nhà riêng Nhà mặt phố Biệt thự

+42%

+38%

+22%

+22%

+13%

Biến động giá rao bán các loại hình tại Hồ Chí Minh
Triệu/m2, Ước tính Q3/24 so với Q1/23

+11%

-3%

+2%

-3%

-2%



Tổng quan thị trường
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Nguồn: Tài liệu ‘Toàn cảnh thị trường BĐS Q3/24 từ Batdongsan.com.vn

Thị trường chu kỳ vừa qua

• Thị trường BĐS Việt Nam vừa đi qua 
chu kỳ biến động và đang có dấu 
hiệu hồi phục

• Theo dự báo về tín hiệu đảo chiều, 
đến Q3/24, thị trường đã cho thấy tín 
hiệu đảo chiều với diễn biến tích cực 
ở nhiều phân khúc.

• Các loại hình BĐS trong thị trường dự 
kiến sẽ hồi phục dần theo lộ trình.

Hành lang pháp lý mới

3 bộ Luật mới vừa được áp dụng tại thị 
trường BĐS Việt Nam và đang được đón 
nhận tích cực, ảnh hưởng chính gồm:

• Tăng trưởng giá và nguồn cung 
trong thị trường BĐS

• Tăng tính minh bạch
• Siết chặt hoạt động của chủ đầu tư 

và chuyên nghiệp hóa hoạt động 
môi giới

Toàn cảnh thị trường BĐS

• Nguồn cung thị trường BĐS bán cải 
thiện, mức giá neo cao nhưng tỷ lệ 
hấp thụ vẫn tốt

• Kỳ vọng mua nhà cho người tiêu 
dùng nằm ở Tăng trưởng kinh tế, 
Nguồn cung và Tốc độ giãn dân

• Thị trường đất nền, nhà riêng có khởi 
sắc nhưng chỉ cục bộ ở vài khu vực.

• Giá thuê BĐS bước vào chu kỳ tăng 
do mùa cao điểm và áp lực từ giá 
bán.
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Tổng quan Thị trường
BĐS Đông Nam Bộ



-1.4%

6.5% 6.2%
6.8%

5.3%

7.8%

6%

BR-VT TP.HCM Bình Dương Đồng Nai Long An Bình Phước

GRDP GDP cả nước

GRDP khu vực TP.HCM & lân cận nửa đầu năm 2024 (%)
GRDP ước tính (%)

GRDP hồi phục trong nửa đầu năm, tuy nhiên mức độ 
giải ngân ĐTC tương đối chậm đặc biệt là TP.HCM
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THỊ TRƯỜNG BĐS ĐÔNG NAM BỘ

Nguồn: GSO, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, VnExpress, Baochinhphu

Tầm nhìn đến năm 2050, Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển, có 
thu nhập cao; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 
giai đoạn 2031-2050 đạt khoảng 7,5%/năm, GRDP/người đến năm 
2050 đạt khoảng 54.000 USD

GRDP TP.HCM
6T/24

▲6,5%

Tỷ lệ đô thị hóa 
vùng năm 2030

70 – 75%▲
Mục tiêu của Bộ xây dựng

25%

15%

28%

21%

46%

20%

29.4%

BR-VT TP.HCM Bình Dương Đồng Nai Long An Bình Phước

Tiến độ vùng Bình quân cả nước

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công khu vực TP.HCM & lân cận tính đến hết T6/2024
%



576

395

193

19

216

171

Đồng bằng sông Hồng

Trung du - miền núi phía 
Bắc

Bắc Trung Bộ và Duyên hải 
Miền Trung

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Tây Nam Bộ

Chiều dài cao tốc theo các khu vực địa lý
Km

Tốc độ hình thành cơ sở hạ tầng đóng vai trò quan 
trọng tới mặt bằng giá BĐS khu vực
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THỊ TRƯỜNG BĐS ĐÔNG NAM BỘ

Nguồn: Hanoimoi, VnExpress, Cục Đường bộ Việt Nam

Mục tiêu 850 km 
cao tốc năm 2030

Bản đồ cơ sở hạ tầng khu vực Đông Nam Bộ giai đoạn 2021 - 2025



Chung cư: Mức độ quan tâm tăng, trong khi mặt bằng 
giá chỉ tăng nhẹ ở HCM và ổn định ở các khu vực còn lại
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THỊ TRƯỜNG BĐS ĐÔNG NAM BỘ

Long An

▲ 20%

Biến động rao giá bán CHUNG CƯ tại một số tỉnh Đông Nam Bộ
Triệu VNĐ/m2 – So sánh Q2/24 so với Q1/23

Bình Phước

N/A

Bình Dương

▲ 28%

Hồ Chí Minh

▲ 20%

Bà Rịa Vũng Tàu

▲ 19%

Đồng Nai

▲ 21%

Biến động mức độ quan tâm BĐS CHUNG CƯ (Q2/24 so với Q1/24)
%

Ho Chi Minh

46

50

36 35

31 31

30 30

20 20

Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/24 Q1/24 Q2/24

Hồ Chí Minh Bà Rịa Vũng Tàu Đồng Nai

Bình Dương Long An

0%

+9%

-3%

0%

0%
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117
113

68

45

35
26

37 35

9 8

21
18

Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/24 Q1/24 Q2/24

Hồ Chí Minh Bà Rịa Vũng Tàu Đồng Nai

Bình Dương Bình Phước Long An

-5%

-26%

Nhà Riêng: Mức độ quan tâm tăng ở hầu hết các khu 
vực, mặt bằng giá chưa hồi phục
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THỊ TRƯỜNG BĐS ĐÔNG NAM BỘ

Long An

▲ 29%

Bình Phước

▲ 43%

Bình Dương

▲ 26%

Hồ Chí Minh

▲ 23%

Bà Rịa Vũng Tàu

▲ 5%

Đồng Nai

▲ 27%

-3%

-34%

-11%

-14%

Biến động rao giá bán NHÀ RIÊNG tại một số tỉnh Đông Nam Bộ
Triệu VNĐ/m2 – So sánh Q2/24 so với Q1/23

Biến động mức độ quan tâm BĐS NHÀ RIÊNG (Q2/24 so với Q1/24)
%

Ho Chi Minh



220 215

119 120

55
54

43
52

25 27
33 35

Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/24 Q1/24 Q2/24

Hồ Chí Minh Bà Rịa Vũng Tàu
Đồng Nai Bình Dương
Bình Phước Long An

-2%

Nhà Phố: Mức độ quan tâm tăng mạnh ở Đồng Nai và 
BRVT, mặt bằng giá nhìn chung không biến động mạnh

014

THỊ TRƯỜNG BĐS ĐÔNG NAM BỘ

Long An

▲ 17%

Bình Phước

▲ 30%

Bình Dương

▲ 21%

Hồ Chí Minh

▲ 19%

Bà Rịa Vũng Tàu

▲ 35%

Đồng Nai

▲ 34%

-2%

+1%

+21%

Biến động rao giá bán NHÀ PHỐ tại một số tỉnh Đông Nam Bộ
Triệu VNĐ/m2 – So sánh Q2/24 so với Q1/23

Biến động mức độ quan tâm BĐS NHÀ PHỐ (Q2/24 so với Q1/24)
%

Ho Chi Minh

+6%

+8%



60 60

10 810

16
19

4 4

Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/24 Q1/24 Q2/24

Hồ Chí Minh Bà Rịa Vũng Tàu Đồng Nai

Bình Dương Bình Phước Long An

-9%

0%

Đất nền: Mức độ quan tâm tăng đều, mức tăng giá mạnh 
nhất ở Bình Dương
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THỊ TRƯỜNG BĐS ĐÔNG NAM BỘ

Long An

▲ 25%

Bình Phước

▲ 35%

Bình Dương

▲ 30%

Hồ Chí Minh

▲ 27%

Bà Rịa Vũng Tàu

▲ 22%

Đồng Nai

▲ 24%

0%

-20%

+19%

+0%

Biến động rao giá bán ĐẤT NỀN tại một số tỉnh Đông Nam Bộ
Triệu VNĐ/m2 – So sánh Q2/24 so với Q1/23

Biến động mức độ quan tâm BĐS ĐẤT NỀN (Q2/24 so với Q1/24)
%

Ho Chi Minh
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Tổng quan các yếu tố BĐS ở Đông Nam Bộ

017

THỊ TRƯỜNG NỔI BẬT

TP. HCM BRVT Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Long An

GRDP
Ước tính 6T/24 (GSO)

▲6,5% ▼1,4% ▲6,8% ▲6,2% ▲7,8% ▲5,26%

Mật độ dân số
Người/km2 – NGTK 2022

4481 595 555 1025 151 386

Khoảng cách tới HCM
Ước tính Google Map – xe hơi

---
90 km

(2,3 tiếng)

93 km
(2 tiếng )

70 km
(1,8 tiếng)

123 km
(2,9 tiếng)

53 km
(1,5 tiếng)

Cơ sở hạ tầng
Kết nối khu vực
Giai đoạn 2021-2025

• Vành đai 2 – 3 – 4
• CT Bến Lức – Long Thành
• CT Long Thành – Dầu Giây
• CT Chơn Thành, CT Trung 

Lương, Cửa khẩu Mộc Bài,…

• CT Biên Hòa – VT
• Cảng Thị Vải – Cái 

Mép

• CT Dầu Giây – Liên Khương
• CT Phan Thiết – Dầu Giây
• Sân bay Long Thành 

• CT HCM – Chơn Thành
• CT Chơn Thành – Gia Nghĩa
• CT Chơn Thành – Đức Hòa

• CT Chơn Thành – Gia Nghĩa
• CT HCM – Chơn Thành
• CT Chơn Thành – Đức Hòa

• CT Bến Lức- Long Thành
• CT Chơn Thành – Đức Hòa
• CT HCM- Trung Lương

MĐQT
Q2/24 vs Q1/24

Chung cư ▲20% ▲19% ▲21% ▲28% --- ▲20%

Nhà riêng ▲23% ▲5% ▲27% ▲26% ▲43% ▲29%

Nhà phố ▲19% ▲35% ▲34% ▲21% ▲30% ▲17%

Đất nền ▲27% ▲22% ▲24% ▲30% ▲35% ▲25%

Biến động giá
Q2/24 vs Q1/24

Chung cư ▲4% ▲6% ▲15% ▲0% --- ▼5%

Nhà riêng ▲1% ▼13% ▼13% ▼3% ▲60% ▼5%

Nhà phố ▲1% ▲3% ▲6% ▲6% ▲0% ▲0%

Đất nền ▲2% ▲0% ▲11% ▲6% ▲0% ▲11%



TP.HCM ổn định tăng trưởng kinh tế, khu vực Quận 
4 và Phú Nhuận có giá BĐS tăng mạnh nhất

018

THỊ TRƯỜNG NỔI BẬT

Chỉ số & thông tin vĩ mô TP.HCM

Thu hút kiều hối cải thiện
Tỷ USD

Top khu vực/dự án có tốc độ tăng giá tốt

17 17
18

19

16

5.5 6.1
7.1 6.6

9.5

5.2

2019 2020 2021 2022 2023 H1/24

Cả nước TP.HCM

▲19.5% YoY

GRDP ước tính 6T/2024

▲6,5%
Đứng thứ 3 Đông Nam Bộ

Tăng trưởng công nghiệp 6T/24

▲5,6% 
SVCK 2023
Cao nhất 3 năm qua

Top khu vực tăng giá Tốc độ tăng Q3/24 so với Q2/24

Quận 4 ▲ 12%

Phú Nhuận ▲ 7%

Hóc Môn ▲ 3%

Bình Thạnh ▲ 3%

Quận 8 ▲ 3%

Quận 1 ▲ 3%

Top dự án tăng giá Tốc độ tăng Q3/24 so với Q2/24

Saigon Gateway ▲ 18%

Lavida Plus ▲ 16%

Chung cư Hưng Phúc ▲ 14%

La Casa ▲ 12%

Dự án Huy Hoàng ▲ 12%

Vista Verde ▲ 12%



Nhìn chung cả nhà riêng và đất nền TP.HCM đều 
ghi nhận tăng trưởng tích cực
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THỊ TRƯỜNG NỔI BẬT

Biến động mức độ quan tâm BĐS Nhà riêng & Đất nền TP.HCM
Q2/24 so với Q1/24

Quận 12

▲23% ▲29%

Tân Phú

▲21% ▲31%

Bình Tân

▲28% ▲38%

Gò Vấp

▲28% ▲21%

Khu vực

Nhà riêng Đất nền

Tân Bình

▲21% ▲32%

Bình Chánh

▲63% ▲25%

Nhà Bè

▲20% ▲30%

Hóc Môn

▲25% ▲35%



Chỉ số & thông tin vĩ mô tỉnh Bình Dương

Biến động giá rao bán BĐS tỉnh Bình Dương (Index)

Tăng trưởng công nghiệp 6T/24

▲5.63%
SVCK 2023

Bình Dương: Giá BĐS có tăng trưởng mạnh gần đây, 
vượt mốc đầu 2022
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THỊ TRƯỜNG NỔI BẬT

Nguồn: GSO,  baovephapluat, Tapchicongthuong, Batdongsan.com.vn tổng hợp

GRDP ước tính 6T/2024

▲6,19%
Đứng thứ 5 Đông Nam Bộ

100 103 106 100 103 100 106 103 100 97 103

Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24F

BĐS Bán

Khu vực

Nhà riêng Đất nền

Thủ Dầu Một
▲21% ▲21%

Thuận An
▲28% ▲37%

Dĩ An
▲23% ▲29%

Bến Cát
▲42% ▲36%

Tân Uyên
▲28% ▲29%

Bàu Bàng
▲20% ▲38%

Biến động mức độ quan tâm BĐS Nhà riêng & Đất nền Bình Dương
Q2/24 so với Q1/24

Bình Dương tích cực khai thác những cơ hội quốc tế, sau khi Việt Nam
nâng cấp quan hệ đối tác với một loạt nền kinh tế lớn, đặc biệt là thúc đẩy
hợp tác giữa Bình Dương và các địa phương, doanh nghiệp các nước.
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100

154

218
204 203

177 180

154 146
132

148

Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24F

BDS bán

Chỉ số & thông tin vĩ mô tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Biến động giá rao bán BĐS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Index)

Biến động mức độ quan tâm BĐS Nhà riêng & Đất nền Bà Rịa – Vũng Tàu
Ước tính Q2/24 so với Q1/24

Tăng trưởng công nghiệp 6T/24

▲11,41%(*)

SVCK 2023

Bà Rịa- Vũng Tàu: FDI sẽ là động lực phát triển lớn 
cho BRVT, mức độ quan tâm đất nền tăng nhiều nơi

021

THỊ TRƯỜNG NỔI BẬT

Nguồn: GSO, baobariavungtau, Batdongsan.com.vn tổng hợp

GRDP ước tính 6T/2024

 ▼1,4%
Đứng thứ 6 Đông Nam Bộ

Vũng Tàu
▲7% ▲14%

Phú Mỹ
▼20% ▲34%

Đất Đỏ
▲23% ▲10%Bà Rịa

▼1% ▲32%

Châu Đức
▲31%

Xuyên Mộc
▲38% ▲24%

Long Điền
▼ 5% ▲19%

Bà Rịa - Vũng Tàu đứng đầu cả nước về hút vốn FDI
Các giải pháp về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy
nhanh các dự án hạ tầng giao thông kết nối… đã giúp Bà Rịa - Vũng Tàu
tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế.

Khu vực

Nhà riêng Đất nền

(*) trừ dầu thô và khí đốt



100 101 105 113
103 96 96 101 110 113 118

Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24F
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Chỉ số & thông tin vĩ mô tỉnh Đồng Nai

Biến động giá rao bán BĐS tỉnh Đồng Nai (Index)

Biến động mức độ quan tâm BĐS Nhà riêng & Đất nền Đồng Nai
Ước tính Q2/24 so với Q1/24

Đồng Nai: đặt mục tiêu trở thành một trong ba trung 
tâm kinh tế lớn nhất cả nước

022

THỊ TRƯỜNG NỔI BẬT

Nguồn: GSO, Baotuyenquang, Batdongsan.com.vn tổng hợp

GRDP ước tính 6T/2024

▲6,8%
Đứng thứ 3 Đông Nam Bộ

Tăng trưởng công nghiệp 6T/24

▲6,62%
SVCK 2023

Biên Hòa
▲29% ▲24%

Nhơn Trạch
▲8% ▲17%

Long Thành
▲67% ▲32%

Trảng Bom
▲7% ▲46%

Vĩnh Cửu
▲35% ▲23%

Long Khánh
▼20% ▲22%

Đồng Nai khai thác lợi thế sân bay để dẫn đầu
Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được khẩn trương xây dựng, 
đây là một trong những dự án quốc gia lớn nhất hiện nay. Đồng Nai đang
xây dựng kế hoạch phát triển tương xứng các lĩnh vực thế mạnh như công
nghiệp, logistics, thương mại dịch vụ và đô thị...

Khu vực

Nhà riêng Đất nền



Chỉ số & thông tin vĩ mô tỉnh Bình Phước

Biến động giá rao bán BĐS tỉnh Bình Phước (Index)

Biến động mức độ quan tâm BĐS Nhà riêng & Đất nền Bình Phước
Ước tính Q2/24 so với Q1/24

Tăng trưởng công nghiệp 6T/24

▲15%
SVCK 2023

Bình Phước: Kinh tế tăng trưởng ở ngành công 
nghiệp, giá BĐS vẫn giảm mạnh

023

THỊ TRƯỜNG NỔI BẬT

Nguồn: GSO,  baodantoc, binhphuoc.gov.vn, Batdongsan.com.vn tổng hợp

GRDP ước tính 6T/2024

▲7,76%
Đứng thứ 2 Đông Nam Bộ

Chơn Thành

Hớn Quản
▲30% ▲43%

▲82% ▲28%
Đồng Xoài

▲72% ▲61%

Đồng Phú
▼8% ▲32%

Lộc Ninh
▲46%

Bình Phước sẵn sàng đón làn sóng đầu tư công nghệ cao
Với nền tảng 4 tốt (bao gồm: Hạ tầng tốt, nhân lực tốt, chính sách tốt và
dịch vụ công tốt), Bình Phước xác định mục tiêu hướng đến là đáp ứng tốt
nhất các nhu cầu phục vụ, làm hài lòng các nhà đầu tư khi đến với tỉnh;

Khu vực

Nhà riêng Đất nền
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BDS bán

Biến động mức độ quan tâm BĐS Nhà riêng & Đất nền Long An
Q2/24 so với Q1/24

Chỉ số & thông tin vĩ mô tỉnh Long An

Biến động giá rao bán BĐS tỉnh Long An(Index)

Long An: Tốc độ phát triển kinh tế tăng mạnh, giá BĐS 
hồi phục về mốc đầu 2022

024

THỊ TRƯỜNG NỔI BẬT

Nguồn: GSO, Baotuyenquang, Tapchicongthuong, Batdongsan.com.vn tổng hợp

GRDP ước tính 6T/2024

▲5,26%
cao nhất từ đầu năm 2011 
đến naỵ

Tăng trưởng công nghiệp 6T/24

▲5.67%
SVCK 2023

Tân An
▲2% ▲23%

Đức Hòa
▲53% ▲34%

Bến Lức
▲23% ▲17%

Thủ Thừa
▲26%

Cần Giuộc
▲18% ▲19%

Khu vực

Nhà riêng Đất nền

Cần Đước
▲61% ▲38%

Đức Huệ
▲26%

Châu Thành
▲35%

Kiến Tường
▲35%

Năng lực cạnh tranh tăng 8 bậc trong một năm, Long An khẳng định 
hấp lực đầu tư
Long An đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng PCI năm 2023 và đạt
điểm cao nhất từ trước đến nay với 70,94 điểm. Điều này sẽ tạo điều kiện
thuận lợi và là chìa khoá quan trọng để Long An tiếp tục trở thành điểm
đến hàng đầu của các nhà đầu tư trong nước, lẫn thu hút các dự án FDI.
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